DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1193
	Trần Thị Hồng Chuẩn
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	1195
	Võ Thị Thanh Nga
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	1196
	Lê Thanh Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1197
	Hoàng Văn Nam
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	1198
	Đinh Thúy Viên
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6
	1199
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	1200
	Lê Công Hiệp Đức
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	1201
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	1203
	Hồ Trường
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1204
	Trương Công Hoành
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	1205
	Trương Minh Tuấn
	Phường Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1206
	Trần Văn Sự
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	1207
	Nguyễn Văn Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1208
	Mai Xuân Thành
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	1211
	Nguyễn Thanh Tùng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	1212
	Phan Văn Quản
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1213
	Nguyễn Văn Kỷ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	1214
	Mai Xuân Tuyên
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	1215
	Nguyễn Minh Phúc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1216
	Phan Văn Toàn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1217
	Hoàng Văn Đức
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	1218
	Nguyễn Thị Hồng Mỹ
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1220
	Trần Thanh Phong
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	1221
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1224
	Lê Thị Giang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	1225
	Hồ Đức Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1226
	Phạm Hồng Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	1227
	Trần Thị Phượng
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	1228
	Dương Thị Diễn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	1229
	Hoàng Tấn Dụng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	1230
	Đoàn Ngọc Hoàng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	1231
	Dương Thị Lê Na
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33
	1232
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	1233
	Phạm Thị Tuyến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	1234
	Phạm Thị Huyền
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	1235
	Võ Thị Đường
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	1236
	Đậu Trọng Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	1237
	Phạm Thị Giang Thanh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	1238
	Hoàng Tùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	1239
	Phạm Thị Hiên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	1240
	Phạm Xuân Nam
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	42
	1241
	Trương Đình Cả
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


